TRƯỜNG THCS PHÚ MỸ
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Tuần 3 + 4
Tiết 6 + 7

TÊN BÀI DẠY:

BÀI 3. PHƯƠNG THỨC CON NGƯỜI KHAI THÁC
SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ THIÊN NHIÊN CHÂU ÂU
Môn học/ Hoạt động giáo dục: Địa lý 7
Thời gian thực hiện: 2 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: 
- Lựa chọn và trình bày được một vấn đề bảo vệ môi trường ở Châu Âu
- Lựa chọn và trình bày được một vấn đề bảo vệ đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu ở Châu Âu 

2. Năng lực

* Năng lực chung

- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết sử dụng công cụ, phương tiện phục vụ bài học, biết phân tích và xử lí tình huống.
* Năng lực Địa Lí
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Nhận thức được ý nghĩa của hệ thống kinh, vĩ tuyến.

- Năng lực tìm hiểu địa lí: 

+ Khai thác kênh hình và kênh chữ trong SGK từ trang 106-108.

+ Sử dụng biểu đồ hình 3.2 SGK trang 107 để so sánh tỉ lệ một số chất gây ôn nhiễm không khí ở châu Âu.

+ Sử dụng bảng số liệu để so sánh tỉ lệ che phủ rừng ở một số nước châu Âu.

+ Video ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới châu Âu.
- Năng lực vận dụng tri thức địa lí giải quyết một số vấn đề thực tiễn: nêu được một số hoạt động bảo vệ môi trường nước, không khí, đa dạng sinh học ở địa phương.
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, thuận lợi, khó khăn trong học tập để xây dựng kế hoạch học tập. Có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập.
- Chăm chỉ: tích cực, chủ động trong các hoạt động học 

- Nhân ái: Bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, ý thức khai thác hợp lý nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường châu Âu.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- KHBD, SGK, sách giáo viên.

- Hình 3.1, 3.2 và bảng số liệu SGK trang 108 phóng to.

- Một số hình ảnh về ô nhiễm môi trường ở châu Âu.
- Bảng phụ ghi câu hỏi thảo luận nhóm và bảng nhóm cho HS trả lời.

2. Chuẩn bị của học sinh: 
- Sách giáo khoa, vở ghi

- Hoàn thành phiếu bài tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: Mở đầu

a. Mục tiêu: Tạo tình huống giữa cái đã biết và chưa biết nhằm tạo hứng thú học tập cho HS.
b. Nội dung: GV đặt các câu hỏi kích thích sự tư duy cho HS trả lời.
c. Sản phẩm: HS trả lời được các câu hỏi GV đặt ra.
d. Cách thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV: Cho học sinh xem đoạn video và hỏi: Qua đoạn video em có suy nghĩ gì?
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HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS xem video để trả lời câu hỏi.

GV quan sát, đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình
HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và dẫn vào bài mới

HS: Lắng nghe, vào bài mới: Trong quá trình khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, các quốc gia châu Âu phải đối mặt với nhiều vấn đề về môi trường. Vậy châu Âu đang bảo vệ môi trường như thế nào? Bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.
2.Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2.1. Bảo vệ môi trường nước
a. Mục tiêu:
- HS trình bày được thực trạng khai thác và bảo vệ môi trường nước ở châu Âu.
b. Nội dung: 

Quan sát hình 3.1, Đọc kênh chữ SGK trang 106 suy nghĩ cá nhân để trả lời các câu hỏi của GV. 
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c. Sản phẩm: Trả lời được các câu hỏi của giáo viên.

d.Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
*GV gọi HS đọc nội dung mục 1 SGK.
* GV treo hình 3.1 lên bảng. GV yêu cầu HS dựa vào hình ảnh, thông tin trong bài, lần lượt trả lời các câu hỏi sau:
- Chứng minh nguồn nước cung cấp cho sinh hoạt và sản xuất ở châu Âu phong phú.
- Nêu thực trạng khai thác môi trường nước ở châu Âu. Nguyên nhân nào dẫn đến thực trạng đó?
- Ô nhiễm nước ở châu Âu gây ra hậu quả gì?
- Nêu các biện pháp bảo vệ môi trường nước ở châu Âu.
* HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS quan sát hình 3.1, đọc kênh chữ trong SGK, suy nghĩ để trả lời câu hỏi.
* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
* Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình:
- Nguồn nước cung cấp cho sinh hoạt và sản xuất ở châu Âu phong phú, trong đó lượng nước sông và nước ngầm chiếm khoảng 88%, từ các hồ chiếm khoảng 12%.

- Thực trạng khai thác: trước đây, tình trạng khai thác nguồn nước quá mức, các hóa chất từ sản xuất nông nghiệp, nước thải từ sản xuất công nghiệp, sinh hoạt,… đã làm cho môi trường nước châu Âu bị ô nhiễm, chỉ khoảng 44% nguồn nước sông, hồ và 75% nguồn nước ngầm đạt chất lượng tốt.
Nguyên nhân: 
+ Nông nghiệp: Một số nước ở Châu Âu còn sử dụng phương pháp canh tác nông nghiệp truyền thống khiến nguồn nước không được tiết kiệm. Và hơn nữa là do những chất độc hại từ thuốc dùng trong nông nghiệp gây ô nhiễm chưa được giải quyết.
+ Công nghiệp: Với sự phát triển mạnh về công nghiệp đã gây ra nhiều vấn đề đau đầu là ngành công nghiệp là ngành tiêu thụ nhiều nguồn nước nhất và cũng xả thải chất ô nhiễm ra môi trường nhiều nhất.
+ Khai thác mỏ: Trong quá trình khai thác cũng đã có những chất độc hại được thải ra môi trường không qua xử lý.
+ Nước thải sinh hoạt: Đây là vẫn là vấn đề của hầu hết các nước khi chưa có hệ thống xử lý chất thải sinh hoạt một cách triệt để khiến nguồn nước bị ô nhiễm.
- Ô nhiễm nước ở châu Âu gây ra hậu quả:
+ Gây hiện tượng thủy triều đỏ, thủy triều đen, gây tác hại mọi mặt đến hệ sinh thái biển.
+ Gây thiệt hại về kinh tế do sự xuất hiện của bệnh tật, ảnh hưởng đến nông sản và thủy sản, thiệt hại cho hoạt động du lịch..
- Bảo vệ môi trường nước:
+ Ban hành các quy định về nước, nước thải đô thị, nước uống để kiểm soát chất lượng. 
+ Cải tiến kĩ thuật, đổi mới công nghệ xử lí nước thải.
+ Giảm sử dụng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp.

+ Nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường nước, …
+ Giảm lượng nước sử dụng cho các ngành kinh tế, giảm nồng độ các chất gây ô nhiễm, đảm bảo cung cấp đủ nước với chất lượng tốt cho sinh hoạt, sản xuất.
* HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung chuẩn kiến thức cần đạt.
GV mở rộng: 
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Thụy Điển là một trong những quốc gia hàng đầu về xứ lí rác thải. Để có được thành công này, Thụy Điển đã phải nỗ lực hàng chục năm nhờ những quy định chặt chẽ về phần loại rác thải trong các hộ gia đình, nhà máy và địa phương từ nhũng năm 1970. Chỉ khoảng 1% rác thải sinh hoạt ở Thuỵ Điển được đưa vào các bãi chôn lấp. Phần còn lại sẽ được tái chế hoặc sử dụng làm nhiên liệu trong các nhà máy điện, hiến chất thải thành năng lượng. Do vậy, Thụy Điển còn xảy ra tình trạng thiếu rác thải nhiên liệu. Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Thụy Điển, hơn 2,5 triệu tấn chất thải được nhập khẩu vào Thuỵ Điển mỗi năm, phẩn lớn từ Na Uy và Anh.
	1. Bảo vệ môi trường nước
- Thực trạng: môi trường nước châu Âu bị ô nhiễm.
- Nguyên nhân: Khai thác nguồn nước quá mức, các hóa chất từ sản xuất nông nghiệp, nước thải từ sản xuất công nghiệp và sinh hoạt,..

- Hậu quả: 
+ Gây hiện tượng thủy triều đỏ, thủy triều đen, gây tác hại mọi mặt đến hệ sinh thái biển.
+ Gây thiệt hại về kinh tế do sự xuất hiện của bệnh tật, ảnh hưởng đến nông sản và thủy sản, thiệt hại cho hoạt động du lịch…

- Biện pháp:

+ Ban hành các quy định về nước, nước thải đô thị, nước uống để kiểm soát chất lượng. 
+ Cải tiến kĩ thuật, đổi mới công nghệ xử lí nước thải.
+ Giảm sử dụng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp.

+ Nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường nước, …
+ Giảm lượng nước sử dụng cho các ngành kinh tế, giảm nồng độ các chất gây ô nhiễm, đảm bảo cung cấp đủ nước với chất lượng tốt cho sinh hoạt, sản xuất.


Hoạt động 2.2: Bảo vệ môi trường không khí
a. Mục tiêu:  
- HS trình bày được thực trạng khai thác và bảo vệ môi trường nước ở châu Âu.
b. Nội dung: Quan sát hình 3.2 kết hợp kênh chữ SGK trang 107, để trả lời các câu hỏi của GV
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c. Sản phẩm: Trả lời được các câu hỏi của GV.
d. Cách thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

* GV gọi HS đọc nội dung mục 2 SGK.
* GV treo hình 3.2 lên bảng. GV yêu cầu HS dựa vào hình, thông tin trong bài, lần lượt trả lời các câu hỏi sau:
- Nhận xét sự thay đổi tỉ lệ một số chất gây ô nhiễm không khí ở châu Âu năm 2019 so với năm 2005. Giải thích vì sao có sự thay đổi đó?
- Nêu thực trạng môi trường không khí ở châu Âu. Nguyên nhân nào dẫn đến thực trạng đó?
- Ô nhiễm không khí ở châu Âu gây ra hậu quả gì?
- Nêu các biện pháp bảo vệ môi trường không khí ở châu Âu.
- HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS dựa vào hình 3.2, đọc kênh chữ trong SGK, suy nghĩ, để trả lời câu hỏi.
* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
*Sau khi HS có sản phẩm, GV cho các HS trình bày sản phẩm của mình trước lớp:
- Tỉ lệ một số chất gây ô nhiễm không khí ở châu Âu năm 2019 giảm rất nhiều so với năm 2005, cụ thể:
+ NH3 năm 2019 giảm 8% so với năm 2005.
+ NO2 năm 2019 giảm 42% so với năm 2005.
+ PM2.5 năm 2019 giảm 29% so với năm 2005.
+ SO2 năm 2019 giảm 76% so với năm 2005.
- Giải thích: do châu Âu đã triển khai các biện pháp nhằm làm giảm lượng phát thải chất gây ô nhiễm không khí.
- Thực trạng: môi trường không khí châu Âu bị ô nhiễm.

Nguyên nhân: 

+ Hoạt động giao thông vận tải ( đường bộ, hàng không, đường biển,..)

+ Hoạt động sản xuất công nghiệp, sản xuất điện, sinh hoạt của hộ gia đình, sản xuất nông nghiệp,..
- Hậu quả: 

+ Đối với động vật, thực vật: Ô nhiễm không khí gây mất cân bằng sinh thái, hóa chất ô nhiễm trong không khí như amoniac, đioxit làm cho động, thực vật giảm sức đề kháng, cây cối bị cháy, rụng lá, không thể đơm hoa kết trái. Ngoài ra, mưa axit gây tổn hại nghiêm trọng đối với động thực vật dưới nước, làm thay đổi chất lượng nước.
+ Đối với con người: 

Các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là viêm phổi.

Tăng nguy cơ ung thư nếu hít phải các khí độc tồn tại trong không khí.

Ảnh hưởng đến bộ não của con người, làm suy giảm trí nhớ và giảm nhận thức.

Tăng nguy cơ đột quỵ và các bệnh về tim mạch.

Gây hại cho mắt

Gây ra các bệnh dị ứng ngoài da

Đặc biệt đối với trẻ em, hậu quả ô nhiễm không khí có thể gây dị tật bẩm sinh từ trong bụng mẹ hoặc tăng khả năng dậy thì sớm ở bé gái.
- Biện pháp: 

+ Giảm sử dụng than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên,… trong sản xuất điện.
+ Làm sạch khí thải nhà máy điện và các nhà máy công nghiệp.
+ Xây dựng các khu phát thải thấp ở các thành phố, sử dụng xe ô tô đạt tiêu chuẩn khí thải của châu Âu để hạn chế nguồn khí phát thải.
+ Phát triển nông nghiệp sinh thái giúp giảm thiểu ô nhiễm từ chất thải của sản xuất nông nghiệp.
+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để kiểm soát chất lượng không khí.
*HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung chuẩn kiến thức cần đạt.
GV mở rộng: Ô nhiễm không khí vẫn gây ra 307.000 cái chết mỗi năm ở Châu Âu mặc dù số ca tử vong đã giảm 10%.
Báo cáo từ Cơ quan Môi trường Châu Âu (EEA) cho biết, số ca tử vong tại Châu Âu trong năm 2019 có thể giảm xuống 1/2 nếu các thành viên EU tuân thủ các hướng dẫn từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về duy trì môi trường, chất lượng không khí sạch. Trong năm 2018, Châu Âu đã xác nhận 346.000 trường hợp tử vong do ô nhiễm bụi mịn đường kính dưới 2,5 micromet (PM2.5).
Theo EEA, thời tiết thuận lợi đã đóng góp một phần vào việc suy giảm số ca tử vong, tuy nhiên việc cải thiện chất lượng không khí trên toàn châu lục mang lại đóng góp lớn nhất.
Đầu những năm 1990, bụi mịn đã gây ra cái chết của gần 1 triệu người dân thuộc 27 quốc gia thành viên EU. Con số này đã giảm xuống khoảng 450.000 vào năm 2005. Trong năm 2019, 53.8000 ca tử vong do bụi mịn được ghi nhận tại Đức, 49.900 ca ở Italia, 29.800 ca ở Pháp, và 23.300 ca ở Tây Ban Nha. Ba Lan ghi nhận 39.300 ca tử vong, con số cao nhất tính trên đầu người.
EEA cũng ghi nhận những ca tử vong do các hợp chất ô nhiễm gây nguy hiểm khác. Các trường hợp tử vong do nitro dioxide chủ yếu từ xe cộ, nhà máy nhiệt điệt đã giảm 4 lần xuống còn 40.000 ca từ năm 2018-2019. Các trường hợp tử vong liên quan đến tầng ozone cũng đã ghi nhận giảm 13% xuống 16.800 ca được xác nhận.
EEA cho hay, ô nhiễm không khí đang là mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe người dân Châu Âu. Hầu hết số ca tử vong được ghi nhận do ô nhiễm không khí, dẫn đến các căn bệnh như tim, phổi, ung thư và đột quỵ. Ô nhiễm bụi mịn có thể gây hại cho sự phát triển của phổi, gây viêm nhiễm đường hô hấp, tăng khả năng mắc bệnh hen suyễn đối với trẻ em.
Mặc dù tình hình đang được cải thiện, EEA vẫn đưa ra cảnh báo rằng mức độ ô nhiễm tại các nước thuộc thành viên EU vẫn đang trên mức khuyến nghị. Theo thông tin từ WHO, ô nhiễm không khí gây ra 7 triệu ca tử vong trên toàn cầu, ngang với hút thuốc và suy dinh dưỡng.
Vào tháng 9, số liệu thống kê đáng báo động đã khiến WHO lần đầu thắt chặt các khuyến nghị đối với ô nhiễm môi trường kể từ 2005. Giám đốc EEA Hans Bruynicnck cho hay việc đầu tư vào hệ thống lò sưởi, phương tiện di chuyển, nông nghiệp và công nghiệp sạch đã góp phần giúp cải thiện sức khỏe, năng suất và chất lượng cuộc sống cho người dân Châu Âu, đặc biệt đối với những người dễ bị ảnh hưởng bởi bệnh dịch.
EU đang lên kế hoạch giảm thiểu ít nhất 55% số ca tử vong do ô nhiễm bụi mịn vào năm 2030. Chính phủ các nước ước tính sẽ đạt được mục tiêu vào năm 2032 nếu chất lượng môi trường tiếp tục được cải thiện như hiện tại, tuy nhiên, việc già hóa dân số cũng như đô thị hóa đang ngày càng khiến điều này trở nên khó khăn hơn.
Báo cáo cho biết: "Người già nhạy cảm hơn rất nhiều với ô nhiễm môi trường, đồng thời việc đô thị hóa ngày càng gia tăng sẽ dẫn đến việc người dân tiếp xúc nhiều hơn với lượng khí bụi".
	2. Bảo vệ môi trường không khí
- Thực trạng: môi trường không khí châu Âu bị ô nhiễm.

- Nguyên nhân: 

+ Hoạt động giao thông vận tải.

+ Hoạt động sản xuất công nghiệp, sản xuất điện, sinh hoạt của hộ gia đình, sản xuất nông nghiệp,..

- Hậu quả: 

+ Đối với động vật, thực vật: gây mất cân bằng sinh thái, hóa chất ô nhiễm trong không khí làm cho động, thực vật giảm sức đề kháng, cây cối bị cháy, rụng lá, không thể đơm hoa kết trái. 
+ Đối với con người: Các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là viêm phổi, tăng nguy cơ ung thư, làm suy giảm trí nhớ và giảm nhận thức, tăng nguy cơ đột quỵ và các bệnh về tim mạch, gây hại cho mắt, các bệnh dị ứng ngoài da,….
- Biện pháp: 

+ Giảm sử dụng than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên,… trong sản xuất điện.
+ Làm sạch khí thải nhà máy điện và các nhà máy công nghiệp.
+ Xây dựng các khu phát thải thấp ở các thành phố, sử dụng xe ô tô đạt tiêu chuẩn khí thải của châu Âu để hạn chế nguồn khí phát thải.
+ Phát triển nông nghiệp sinh thái giúp giảm thiểu ô nhiễm từ chất thải của sản xuất nông nghiệp.
+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để kiểm soát chất lượng không khí.



Hoạt động 2.3. Bảo vệ đa dạng sinh học
a. Mục tiêu:
- Trình bày vấn đề bảo vệ đa dạng sinh học ở châu Âu.
b. Nội dung: 
Quan sát bảng số liệu kết hợp kênh chữ SGK trang 108, suy nghĩ để trả lời các câu hỏi của GV.
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c. Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh.
d. Cách thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
* GV cho HS đọc nội dung mục 3 SGK.
* GV treo bảng số liệu lên bảng. GV yêu cầu HS dựa vào bảng số liệu, thông tin trong bài, lần lượt trả lời các câu hỏi sau:

- Cho biết tỉ lệ che phủ rừng bình quân của châu Âu và một số quốc gia châu Âu. Nhận xét?
- Nêu vai trò và hiện trạng đa dạng sinh học ở châu Âu.
- Nêu các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học ở châu Âu.

*HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS đọc bài.
* HS dựa vào bảng số liệu, đọc kênh chữ trong SGK, suy nghĩ để trả lời câu hỏi.
* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
*Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình:
- Tỉ lệ che phủ rừng bình quân của châu Âu và một số quốc gia châu Âu
+  Tỉ lệ che phủ rừng bình quân của châu Âu là 35%
+  Tỉ lệ che phủ rừng bình quân của Phần Lan là 66%
+  Tỉ lệ che phủ rừng bình quân của Thụy Điển là 63%

+  Tỉ lệ che phủ rừng bình quân của Đức là 32%

+  Tỉ lệ che phủ rừng bình quân của Italia là 32%

+  Tỉ lệ che phủ rừng bình quân của Pháp là 31%

Nhận xét: Qua số liệu trên cho thấy Phần Lan và Thụy Điển có tỉ lệ che phủ rừng cao hơn trung bình toàn châu Âu, các nước còn lại thấp hơn.

- Vai trò và hiện trạng đa dạng sinh học ở châu Âu: 
+ Rừng góp phần điều hòa khí hậu, giữ đất, giữ nước, bảo vệ đa dạng sinh học, cung cấp gỗ cho sản xuất giấy, sản xuất đồ dân dụng,…
+ Sinh vật biển thúc đẩy sự phát triển mạnh của ngành thủy sản.
Hiện trạng: 
+ Hoạt động khai thác quá mức tài nguyên, ô nhiễm không khí, nước, biến đổi khí hậu,… => suy giảm đa dạng sinh học. 
+ Tỉ lệ che phủ rừng của châu Âu và nhiều nước như Đức, Italia, Pháp đều ở mức thấp dưới 35%.
- Các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học ở châu Âu:

+ Thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên.
+ Áp dụng các quy định rất nghiêm ngặt trong đánh bắt thủy sản.
+ Trồng rừng, quản lí rừng chặt chẽ.
+ Xây dựng vành đai xanh quanh khu vực đô thị.
+ Áp dụng các quy định bảo tồn thành phần loài và môi trường sống của chúng,…
* HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung chuẩn kiến thức cần đạt.
GV mở rộng:

Iceland là quốc gia đứng đầu trong top 10 quốc gia có môi trường sạch nhất trên thế giới với chỉ số EPI đạt 93.5. Với chỉ số này, khi đến đất nước này, người ta cảm nhận được nguồn không khí trong lành, nguồn nước trong sạch, không mùi, không chất độc hại, bởi vậy mà trẻ em, động vật có thể bơi lội thoải mái ở gần khu vực nhà máy sản xuất.
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Thụy Sĩ là một quốc gia có nền công nghiệp tương đối phát triển. Chính vì vậy, chỉ số ô nhiễm không khí của nước này không được xếp ở thứ hạng đầu, tuy nhiên, các chỉ số về lâm nghiệp, nguồn nước, đa dạng sinh học, … lại đạt ở top đầu. Theo đánh giá chung, chỉ số EPI của Thủy Sĩ đạt 89,1. Đây là con số mà nhiều quốc gia khác cần phấn đấu rất nhiều để có thể đạt được
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Costa Rica - Đây là quốc gia đứng thứ 3 trên thế giới về chỉ số EPI cao nhất (86.4). Với chỉ số này, khi đến đất nước Costa Rica, du khách có thể cảm nhận được môi trường trong lành, nguồn tài nguyên phong phú, dồi dào mà không bị sự phát triển của nền kinh tế tác động quá nhiều.
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Thụy Điển - Chỉ số EPI của Thụy Điển đạt mức 86. Đây không phải là một con số nhỏ. Mặc dù ở đất nước này, khí hậu lạnh giá, băng tuyết phủ nhiều tháng trong năm nhưng với sự kiểm soát tốt từ nhà nước cùng ý thức tự giác của người dân, chỉ số bảo vệ môi trường vẫn ở mức đáng ngưỡng mộ.
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Na uy không chỉ có bầu không khí tuyệt vời, quanh cảnh xinh đẹp mà chỉ số bảo vệ môi trường cũng không hề nhỏ. Khi con số này đạt ở mức 81.1, đây thực sự là một đất nước đáng để du khách ở nhiều quốc gia đến thăm quan và tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.
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	3. Bảo vệ đa dạng sinh học
- Vai trò: 
+ Rừng góp phần điều hòa khí hậu, giữ đất, giữ nước, bảo vệ đa dạng sinh học, cung cấp gỗ cho sản xuất giấy, sản xuất đồ dân dụng,…

+ Sinh vật biển thúc đẩy sự phát triển mạnh của ngành thủy sản.

- Hiện trạng:

+ Hoạt động khai thác quá mức tài nguyên, vấn đề ô nhiễm không khí, nước, biến đổi khí hậu,… đã làm  suy giảm đa dạng sinh học. 
+ Tỉ lệ che phủ rừng của châu Âu và nhiều nước như Đức, Italia, Pháp đều ở mức thấp dưới 35%.

+ Nhiều loài động, thực vật bị sụt giảm về số lượng như: chim, côn trùng, cá,..

- Biện pháp:

+ Thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên.
+ Áp dụng các quy định rất nghiêm ngặt trong đánh bắt thủy sản.
+ Trồng rừng, quản lí rừng chặt chẽ.
+ Xây dựng vành đai xanh quanh khu vực đô thị.
+ Áp dụng các quy định bảo tồn thành phần loài và môi trường sống của chúng,…


3. Hoạt động 3: Luyện tập.
a. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức.
b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân để hoàn thành bài tập. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn.
c. Sản phẩm: câu trả lời của học sinh 
d. Cách thực hiện.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS dựa vào hình 1.4 và kiến thức đã học, hãy trả lời các câu hỏi sau: Em hãy liệt kê các biện pháp bảo vệ môi trường nước, môi trường không khí và đa dạng sinh học ở châu Âu vào bảng theo mẫu.
	
	Biện pháp bảo vệ

	Môi trường nước
	

	Môi trường không khí
	

	Đa dạng sinh học
	


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS dựa vào kiến thức đã học, suy nghĩ, trao đổi với bạn để trả lời câu hỏi.

* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
* Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình:
	
	Biện pháp bảo vệ

	Môi trường nước
	+ Ban hành các quy định về nước, nước thải đô thị, nước uống để kiểm soát chất lượng. 

+ Cải tiến kĩ thuật, đổi mới công nghệ xử lí nước thải.

+ Giảm sử dụng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp.

+ Nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường nước, …

+ Giảm lượng nước sử dụng cho các ngành kinh tế, giảm nồng độ các chất gây ô nhiễm, đảm bảo cung cấp đủ nước với chất lượng tốt cho sinh hoạt, sản xuất.

	Môi trường không khí
	+ Giảm sử dụng than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên,… trong sản xuất điện.

+ Làm sạch khí thải nhà máy điện và các nhà máy công nghiệp.

+ Xây dựng các khu phát thải thấp ở các thành phố, sử dụng xe ô tô đạt tiêu chuẩn khí thải của châu Âu để hạn chế nguồn khí phát thải.

+ Phát triển nông nghiệp sinh thái giúp giảm thiểu ô nhiễm từ chất thải của sản xuất nông nghiệp.

+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để kiểm soát chất lượng không khí.

	Đa dạng sinh học
	+ Thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên.

+ Áp dụng các quy định rất nghiêm ngặt trong đánh bắt thủy sản.

+ Trồng rừng, quản lí rừng chặt chẽ.

+ Xây dựng vành đai xanh quanh khu vực đô thị.

+ Áp dụng các quy định bảo tồn thành phần loài và môi trường sống của chúng,…


* HS còn lại lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS.
4. Hoạt động 4. Vận dụng

a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.
b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân để hoàn thành bài tập. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn.
c. Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh 
d. Cách thực hiện.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV đặt câu hỏi cho HS: 
Nhiệm vụ 1. Sưu tầm hình ảnh về các hoạt động bảo vệ môi trường của một số quốc gia ở châu Âu.

Nhiệm vụ 2. Tìm hiểu và viết báo cáo ngắn về một hoạt động bảo vệ môi trường ở địa phương em.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS suy nghĩ, trao đổi với bạn để trả lời câu hỏi.

* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
* Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình:
Sưu tầm hình ảnh về các hoạt động bảo vệ môi trường của một số quốc gia ở châu Âu.
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Phát triển nông nghiệp sinh thái ở châu Âu
(Xà lách trong trang trại Urban Farmers)
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Làm sạch nước sông Seine để người dân Paris có thể tự do bơi lội

* HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS.
	Ký duyệt của tổ phó chuyên môn
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